
  SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK MINH HÓA                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

      Số:           /TB-BV                             Minh Hóa, ngày      tháng 11 năm 2023 

 

    Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế  

 

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua sắm vật tư, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 của Bệnh 

viện. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa 

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. 

2. Người nhận báo giá: Cao Thị Hải Hậu, Khoa Dược-Vật tư thiết bị y tế 

(SĐT: 0973 699 815; địa chỉ email: haihauduoc@gmail.com). 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp 01 bản chính (bản cứng) bằng tiếng Việt (gửi trước bản 

mềm PDF đã đóng dấu qua email) theo biểu mẫu báo giá đính kèm. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng xin báo giá đến trước 17h 

ngày 02/12/2023. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục vật tư, sinh phẩm chẩn đoán yêu cầu báo giá: 

T

T 
Danh mục thiết bị 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Găng tay khám 

bệnh có bột (loại 

cao su) 

Chiều dài: 240mm min 

hàm lượng bột: 10mg/dm2 

Hàm lượng protein: 200μg/dm2 

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min 

Sau lão hóa: 6N min. Quy cách 

đóng gói: Hộp 50 đôi 

Đôi 100  

 
Khẩu trang y tế 3 

lớp  

Thành phần cấu tạo: 

- 02 lớp ngoài: Vải không dệt 

polypropylene đạt tiêu chuẩn. 

- Lớp giữa: Vải lọc 

polypropylene đạt tiêu chuẩn, 

không thấm nước, không độc hại, 

có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, 

vi khuẩn. 

Hộp 02  



- Quai khẩu trang: Vải thun có 

khả năng co giãn tốt. 

- Kích thước: 17,5 cm x 9,5cm x 

3 lớp. Quy cách đóng gói: Hộp 

50 chiếc. 

 

Test chẩn đoán 

nhanh Morphin 4/1 

(MDMA-THC-

MET-MOP) 

Phát hiện định tính nhóm các chất 

gây nghiện trong nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 

+ Morphine: 300 ng/ml 

+ MDMA: 500 ng/ml 

+ Methamphetamine: 500 ng/ml 

+ THC: 50 ng/ml 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 

99,6% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày 

sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA 

từ nhà sản xuất. Quy cách đóng 

gói: Hộp 15 test. 

Test 360  

 

Kit thử nhanh phát 

hiện kháng thể 

kháng virus HIV 

1&2) huyết 

thanh, huyết 

tương và máu 

toàn phần của 

người) 

Phát hiện định tính kháng thể 

kháng virus HIV type 1 và type 2. 

Mẫu bệnh phẩm: Huyết 

tương/Huyết thanh 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 

99,5% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày 

sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA 

từ nhà sản xuất. 

Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: 

SPCĐ-TTB-501-17. Hộp 50 test. 

test 350  

 
Que đè lưỡi gỗ tiệt 

trùng 

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, 

thớ mịn, đồng nhất, không lõi, 

không cong vênh. Gỗ được hấp 

chín trước khi đưa vào sản xuất 

và sấy khô, đánh bóng khi ra 

thành phẩm nên đạt độ cứng, 

nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. 

- Kích thước: 150mm x 20mm x 

Hộp 07  



2mm. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O). Quy 

cách đóng gói: Hộp 100 cái 

2. Thời gian giao hàng: Đầu tuần tháng 12 năm 2023. 

3. Địa điểm giao hàng: Khoa Dược-Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện 

4. Thanh toán tiền trong thời gian 30 ngày kể từ khi có hóa đơn xuất hàng. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Trân trọng cảm ơn./.   

Nơi nhận:                KT/GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                P. GIÁM ĐỐC 

- Đăng trên Website BV;  

- Lưu: VT, KD-VTTBYT.   
 

 

 

                Đinh Thị Hưởng 
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